
Nam Nữ
Tiêu 

chuẩn 1

Tiêu 

chuẩn 2

Tiêu 

chuẩn 3

Tổng điểm 

chấm hồ sơ

Tiêu 

chuẩn 1

Tiêu 

chuẩn 2

Tổng điểm 

tăng thêm
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1 MNII.001 Hoàng Thị Thu Quế 17/08/1988 Hiệu trưởng MN Đào Ngạn Hà Quảng GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 0,0 3,0 3,0 103,0

2 MNII.002 Nông Thị Thuyết 12/10/1984 Hiệu trưởng  MN Hạ Thôn Hà Quảng GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 0,0 2,0 2,0 102,0

3 MNII.003 Nông Thị Điệp 08/10/1985 Phó HT MN Hạ Thôn Hà Quảng GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 0,0 2,0 2,0 102,0

4 MNII.004 Hoàng Thị Kiệm 05/01/1985 Hiệu trưởng MN Hồng Sỹ Hà Quảng GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 0,0 2,0 2,0 102,0

5 MNII.005 Hoàng Thanh Thuỷ 02/12/1984 Giáo viên  MN Kéo Yên Hà Quảng GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 0,0 2,0 2,0 102,0

6 MNII.006 Triệu Thị Nụ 15/10/1987 Phó HT  MN Mã Ba Hà Quảng GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 0,0 2,0 2,0 102,0

7 MNII.007 Hứa Thị Thưởng 15/02/1979 Hiệu trưởng MN Nặm Nhũng Hà Quảng GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 0,0 3,0 3,0 103,0

8 MNII.008 Hoàng Thị Điệp 20/10/1988 Phó HT MN Nặm Nhũng Hà Quảng GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 0,0 2,0 2,0 102,0

9 MNII.009 Hoàng Thị Quỳnh 18/11/1986 Giáo viên MN Nặm Nhũng Hà Quảng GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 0,0 2,0 2,0 102,0

10 MNII.010 Nông Thị Niên 30/07/1974 Hiệu trưởng MN Nội Thôn Hà Quảng GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 0,0 2,0 2,0 102,0

11 MNII.011 Lã Thị Hảo 17/03/1981 Hiệu trưởng MN Pác Bó Hà Quảng GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 0,0 3,0 3,0 103,0

12 MNII.012 Nông Thị Vũ Hằng 16/04/1983 Phó HT MN Phù Ngọc Hà Quảng GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 0,0 2,0 2,0 102,0

13 MNII.013 Tô Thị Thùy 24/04/1987 Giáo viên MN Phù Ngọc Hà Quảng GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 0,0 2,0 2,0 102,0

14 MNII.014 Vi Thị Hoa 12/06/1986 Giáo viên MN Phù Ngọc Hà Quảng GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 0,0 3,0 3,0 103,0

15 MNII.015 Triệu Thị Tâm 26/03/1986 Phó HT MN Phù Ngọc Hà Quảng GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 0,0 4,0 4,0 104,0

16 MNII.016 Hứa Thị Mới 16/10/1988 Phó HT  MN Quý Quân Hà Quảng GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 0,0 2,0 2,0 102,0

17 MNII.017 Đàm Thị Hương 14/08/1980 Hiệu trưởng  MN Sỹ Hai Hà Quảng GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 0,0 2,0 2,0 102,0

18 MNII.018 Hoàng Hồng Diệu 10/09/1984 Hiệu trưởng MN Thượng Thôn Hà Quảng GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 0,0 2,0 2,0 102,0
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19 MNII.019 Lê Thị Kiều 01/11/1979 Hiệu trưởng  MN Tổng Cọt Hà Quảng GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 0,0 1,0 1,0 101,0

20 MNII.021 Nông Hoàng Hà 28/12/1973 Hiệu trưởng MN Sóc Hà Hà Quảng GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 0,0 3,0 3,0 103,0

21 MNII.022 Hoàng Thị Hậu 10/08/1979 Phó HT MN Sóc Hà Hà Quảng GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 0,0 2,0 2,0 102,0

22 MNII.023 Hoàng Thị Hải 29/06/1985 Giáo viên MN Sóc Hà Hà Quảng GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 0,0 2,0 2,0 102,0

23 MNII.024 Nông Thị Thảo 06/08/1978 Hiệu trưởng MN Xuân Hòa Hà Quảng GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 0,0 1,0 1,0 101,0

24 MNII.025 Mã Thị Nga 15/01/1984 Phó HT MN Dẻ Rào Hà Quảng GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 2,0 0,0 2,0 102,0

25 MNII.026 Nông Thị Thủy 21/08/1979 Phó HT MN Thanh Long Hà Quảng GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 0,0 1,0 1,0 101,0

26 MNII.027 Nguyễn Thị Xoan 04/04/1984 Tổ phó CM MN Thanh Long Hà Quảng GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 0,0 2,0 2,0 102,0

27 MNII.028 Đàm Thị Điểm 10/12/1985 Giáo viên MN Thanh Long Hà Quảng GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 0,0 2,0 2,0 102,0

28 MNII.030 Hoàng Thị Huyên 28/12/1985 Phó HT MN Thị Xuân Hà Quảng GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 0,0 3,0 3,0 103,0

29 MNII.031 Dương Thị Bay 06/08/1988 Giáo viên MN Thị Xuân Hà Quảng GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 0,0 2,0 2,0 102,0

30 MNII.032 Hoàng Thị Thu 23/09/1984 Phó HT MN Yên Sơn Hà Quảng GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 0,0 2,0 2,0 102,0

31 MNII.033 Triệu Thị Thùy 01/09/1982 Tổ trưởng CM MN Yên Sơn Hà Quảng GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 0,0 2,0 2,0 102,0

32 MNII.034 Lý Kiều Diễm 17/10/1985 Phó HT MN Hồng Quân Hà Quảng GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 0,0 3,0 3,0 103,0

33 MNII.035 Nông Thị Thoa 22/09/1985 Giáo viên MN Hồng Quân Hà Quảng GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 2,0 2,0 4,0 104,0

34 MNII.036 Đường Thị Hương 25/01/1988 Giáo viên MN Hồng Quân Hà Quảng GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 0,0 2,0 2,0 102,0

35 MNII.037 Hứa Thị Thúy 20/06/1981 Hiệu trưởng MN Lương Can Hà Quảng GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 0,0 3,0 3,0 103,0

36 MNII.038 Nông Thị Loan 04/01/1984 Hiệu trưởng MN Cần Yên Hà Quảng GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 0,0 1,0 1,0 101,0

37 MNII.039 Bế Thị Hòa 02/03/1984 Giáo viên MN Cần Yên Hà Quảng GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 2,0 2,0 4,0 104,0

38 MNII.040 Hứa Thị Huế  26/04/1989 Giáo viên MN Cần Yên Hà Quảng GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 2,0 2,0 4,0 104,0

39 MNII.041 Nông Thị Hường 15/01/1984 Giáo viên MN Cần Yên Hà Quảng GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 2,0 2,0 4,0 104,0
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40 MNII.042 Vi Thị Vương 08/06/1986 Giáo viên MN Cần Yên Hà Quảng GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 2,0 2,0 4,0 104,0

41 MNII.043 Long Thị Điệp 15/08/1979 Hiệu trưởng MN Lương Thông Hà Quảng GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 0,0 2,0 2,0 102,0

42 MNII.044 Đường Phương Lan 21/09/1985 Tổ trưởng CM MN Lương Thông Hà Quảng GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 0,0 2,0 2,0 102,0

43 MNII.045 Vi Thị Thúy 08/12/1980 Hiệu trưởng MN Vị Quang Hà Quảng GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 2,0 2,0 4,0 104,0

44 MNII.046 Đoàn Thị Lê 15/10/1985 Phó HT MN Vị Quang Hà Quảng GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 0,0 3,0 3,0 103,0

45 MNII.047 Tạ Diệu Linh 04/08/1986 Tổ trưởng CM MN Ngọc Sỹ Hà Quảng GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 0,0 2,0 2,0 102,0

46 MNII.048 Lý Thị Nhậy 05/03/1989 Giáo viên MN Ngọc Sỹ Hà Quảng GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 0,0 2,0 2,0 102,0

47 MNII.049 Hoàng Thị Thảo 12/07/1989 Tổ trưởng CM MN Bình Lãng Hà Quảng GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 0,0 3,0 3,0 103,0

48 MNII.050 Bàn Thị Liều 25/12/1986 Phó HT MN Bình Lãng Hà Quảng GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 0,0 3,0 3,0 103,0

49 MNII.051 Nông Thị Hương 29/05/1981 Giáo viên MN Cần Nông Hà Quảng GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 0,0 2,0 2,0 102,0

50 MNII.052 Nông Thị Oanh 15/08/1975 Tổ trưởng CM MN 3-10 Thành phố GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 0,0 2,0 2,0 102,0

51 MNII.053 Đinh Thị Thu Giang 27/09/1984 Tổ phó CM MN 3-10 Thành phố GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 0,0 2,0 2,0 102,0

52 MNII.054 Ma Thị Mỹ Phương 12/11/1984 Tổ trưởng CM MN 3-10 Thành phố GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 0,0 3,0 3,0 103,0

53 MNII.055 Đinh Thị Quỳnh Mai 05/05/1990 Giáo viên MN 3-10 Thành phố GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 0,0 3,0 3,0 103,0

54 MNII.056 Vũ Thị Lan Hương 30/10/1978 Phó HT MN 19-5 Thành phố GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 0,0 4,0 4,0 104,0

55 MNII.057 Đinh Thị Lụa 06/07/1974 Hiệu trưởng MN Đề Thám Thành phố GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 0,0 2,0 2,0 102,0

56 MNII.058 Mã Thị Hồng Phượng 21/02/1987 Giáo viên MN Đề Thám Thành phố GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 0,0 2,0 2,0 102,0

57 MNII.059 Nông Thúy Nga 14/10/1977 Phó HT MN Hưng Đạo Thành phố GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 0,0 1,0 1,0 101,0

58 MNII.060 Nguyễn Thị Thu Trang 13/06/1981 Phó HT MN Sông Bằng Thành phố GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 0,0 3,0 3,0 103,0

59 MNII.061 Trần Thanh Huyền 22/12/1983 Tổ trưởng CM MN Duyệt Trung Thành phố GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 2,0 2,0 4,0 104,0

60 MNII.062 Hoàng Thị Thu Hiền 03/01/1977 Phó HT MN Vĩnh Quang Thành phố GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 0,0 2,0 2,0 102,0
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61 MNII.063 Triệu Thị Thanh Tâm 07/12/1985 Tổ trưởng CM MN Vĩnh Quang Thành phố GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 0,0 3,0 3,0 103,0

62 MNII.064 Trương Quỳnh Liên 26/07/1983 Tổ trưởng CM MN Vĩnh Quang Thành phố GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 0,0 3,0 3,0 103,0

63 MNII.065 Nguyễn Thị Hiên 25/01/1987 Giáo viên MN thị trấn Pác Miầu Bảo Lâm GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 0,0 2,0 2,0 102,0

64 MNII.066 Đặng Thị Vân 03/07/1985 Giáo viên MN Quảng Lâm Bảo Lâm GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 0,0 2,0 2,0 102,0

65 MNII.067 Nguyễn Thị Liêm 21/09/1989 Phó HT MN Thạch Lâm Bảo Lâm GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 0,0 3,0 3,0 103,0

66 MNII.068 Lương Thị Ngọc Lan 17/12/1985 Hiệu trưởng MN Nam Quang Bảo Lâm GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 0,0 2,0 2,0 102,0

67 MNII.069 Hoàng Thị Tùy 08/05/1985 Hiệu trưởng MN Mông Ân Bảo Lâm GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 0,0 2,0 2,0 102,0

68 MNII.070 Nguyễn Thị Thu Hà 19/04/1986 Phó HT MN Thái Học Bảo Lâm GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 0,0 2,0 2,0 102,0

69 MNII.071 Đàm Minh Phượng 18/01/1986 Giáo viên MN Thái Học Bảo Lâm GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 0,0 3,0 3,0 103,0

70 MNII.072 Nông Hải Yến 29/04/1987 Phó HT MN Lý Bôn Bảo Lâm GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 0,0 2,0 2,0 102,0

71 MNII.073 Nguyễn Thị Thoa 01/11/1987 Giáo viên MN Yên Thổ Bảo Lâm GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 0,0 2,0 2,0 102,0

72 MNII.075 Hà Thị Lê 21/10/1975 Phó HT MN Hạnh Phúc Quảng Hòa GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 0,0 3,0 3,0 103,0

73 MNII.076 Hứa Thị Kim Thơ 11/08/1974 Hiệu trưởng MN Đoài Khôn Quảng Hòa GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 0,0 2,0 2,0 102,0

74 MNII.077 Bế Thị Huệ 03/10/1987 Phó HT MN Đoài Khôn Quảng Hòa GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 0,0 1,0 1,0 101,0

75 MNII.078 Hoàng Thị Quế 10/08/1981 Hiệu trưởng MN Chí Thảo Quảng Hòa GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 0,0 3,0 3,0 103,0

76 MNII.079 Tô Thị Tươi 11/07/1985 Tổ trưởng CM MN Chí Thảo Quảng Hòa GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 0,0 1,0 1,0 101,0

77 MNII.080 Hoàng Thị Anh 10/09/1987 Giáo viên MN Chí Thảo Quảng Hòa GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 0,0 2,0 2,0 102,0

78 MNII.081 Hoàng Thị Tấm 27/08/1987 Tổ phó CM MN Đống Đa Quảng Hòa GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 0,0 2,0 2,0 102,0

79 MNII.082 Phan Thị Nhàn 06/05/1986 Phó HT MN Hồng Định Quảng Hòa GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 0,0 2,0 2,0 102,0

80 MNII.083 Trần Thị Hoa 27/03/1985 Giáo viên MN Hồng Định Quảng Hòa GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 0,0 2,0 2,0 102,0

81 MNII.084 Lý Thị Hiền 08/06/1977 Hiệu trưởng MN Hồng Quang Quảng Hòa GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 0,0 3,0 3,0 103,0
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82 MNII.085 Nông Thị Vân 17/03/1988 Giáo viên MN Phi Hải Quảng Hòa GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 0,0 1,0 1,0 101,0

83 MNII.086 Nguyễn Thị Phượng 15/05/1985 Hiệu trưởng MN Quảng Hưng Quảng Hòa GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 0,0 2,0 2,0 102,0

84 MNII.087 Đinh Thị Phương 02/08/1986 Giáo viên MN Quảng Uyên Quảng Hòa GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 0,0 2,0 2,0 102,0

85 MNII.088 Sầm Thị Hằng 10/08/1986 Giáo viên MN Quảng Uyên Quảng Hòa GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 0,0 2,0 2,0 102,0

86 MNII.089 Nông Thị Hương 16/04/1983 Giáo viên MN Quảng Uyên Quảng Hòa GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 0,0 2,0 2,0 102,0

87 MNII.090 Lâm Thu Hiền 26/06/1985 Giáo viên MN Quảng Uyên Quảng Hòa GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 0,0 3,0 3,0 103,0

88 MNII.091 Hoàng Minh Điệp 23/10/1989 Giáo viên MN Quảng Uyên Quảng Hòa GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 0,0 1,0 1,0 101,0

89 MNII.092 Nông Thị Lành 22/02/1986 Giáo viên MN Quốc Dân Quảng Hòa GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 0,0 2,0 2,0 102,0

90 MNII.093 Nông Thị Đào 05/05/1984 Giáo viên MN Quốc Dân Quảng Hòa GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 0,0 1,0 1,0 101,0

91 MNII.094 Nguyễn Thị Vân 10/08/1985 Giáo viên MN Tự Do Quảng Hòa GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 0,0 2,0 2,0 102,0

92 MNII.095 Đinh Thị Huệ 18/04/1983 Tổ trưởng CM MN Phục Hòa Quảng Hòa GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 0,0 2,0 2,0 102,0

93 MNII.096 Nguyễn Thị Bến 15/09/1986 Tổ trưởng CM MN Phục Hòa Quảng Hòa GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 0,0 3,0 3,0 103,0

94 MNII.097 Nông Thị Hạnh 23/02/1982 Giáo viên MN thị trấn Tà Lùng Quảng Hòa GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 0,0 2,0 2,0 102,0

95 MNII.098 Tô Thị Hà 04/12/1984 Tổ trưởng CM MN thị trấn Tà Lùng Quảng Hòa GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 0,0 2,0 2,0 102,0

96 MNII.099 Lương Thị Thủy 30/04/1980 Giáo viên MN thị trấn Tà Lùng Quảng Hòa GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 0,0 2,0 2,0 102,0

97 MNII.100 Hoàng Thị Hằng 09/03/1985 Phó HT MN thị trấn Tà Lùng Quảng Hòa GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 0,0 3,0 3,0 103,0

98 MNII.101 Ma Thị Liễu 18/01/1982 Giáo viên MN thị trấn Tà Lùng Quảng Hòa GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 0,0 2,0 2,0 102,0

99 MNII.102 Phan Thị Huệ 18/06/1982 Tổ phó CM MN Cách Linh Quảng Hòa GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 0,0 2,0 2,0 102,0

100 MNII.103 Vương Hồng Nhung 20/10/1985 Giáo viên MN Cách Linh Quảng Hòa GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 2,0 3,0 5,0 105,0

101 MNII.104 Chu Thị Huế 19/03/1985 Giáo viên TH&THCS Triệu Ẩu Quảng Hòa GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 0,0 2,0 2,0 102,0

102 MNII.105 Đàm Thị Hà 09/06/1981 Giáo viên TH&THCS Triệu Ẩu Quảng Hòa GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0
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103 MNII.106 Đinh Thị Thuyên 08/09/1976 Giáo viên  MN Hồng Đại Quảng Hòa GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 0,0 2,0 2,0 102,0

104 MNII.107 Phan Thị Hồng 13/03/1986 Giáo viên MN Đại Sơn Quảng Hòa GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 0,0 2,0 2,0 102,0

105 MNII.108 Đàm Thị Luận 14/10/1980 Phó HT MN Đại Sơn Quảng Hòa GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 0,0 2,0 2,0 102,0

106 MNII.109 Phương Thị Lệ Hằng 16/10/1984 Phó HT MG Mai Long Nguyên Bình GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 0,0 1,0 1,0 101,0

107 MNII.110 Hoàng Thị Dung 02/02/1984 Giáo viên MG Mai Long Nguyên Bình GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 0,0 2,0 2,0 102,0

108 MNII.111 Bàn Thị Phức 15/07/1985 Giáo viên MG Mai Long Nguyên Bình GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 0,0 2,0 2,0 102,0

109 MNII.112 Đàm Diệu Vinh 26/09/1988 Giáo viên PTCS Thịnh Vượng Nguyên Bình GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 0,0 1,0 1,0 101,0

110 MNII.113 Hà Thị Dâng 07/02/1987 Giáo viên PTCS Thịnh Vượng Nguyên Bình GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 0,0 2,0 2,0 102,0

111 MNII.114 Mạc Thị Lan 15/06/1988 Phó HT MG Ca Thành Nguyên Bình GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 0,0 2,0 2,0 102,0

112 MNII.115 Chu Thị Hà 09/11/1978 Hiệu trưởng MG Thành Công Nguyên Bình GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 0,0 3,0 3,0 103,0

113 MNII.116 Hoàng Thị Dung 09/10/1980 Phó HT MG Thành Công Nguyên Bình GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 0,0 2,0 2,0 102,0

114 MNII.117 Nông Thu Hòa 17/12/1988 Giáo viên MG Thành Công Nguyên Bình GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 0,0 2,0 2,0 102,0

115 MNII.118 Tô Thị Trầm 05/01/1986 Giáo viên MG Thành Công Nguyên Bình GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 0,0 2,0 2,0 102,0

116 MNII.119 Dương Minh Phượng 11/08/1986 Giáo viên MG Tam Kim Nguyên Bình GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 0,0 2,0 2,0 102,0

117 MNII.120 Hứa Thị Viễn 27/07/1988 Giáo viên MG Minh Thanh Nguyên Bình GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 0,0 3,0 3,0 103,0

118 MNII.121 Nông Thị Hân 01/01/1984 Giáo viên MG Hưng Đạo Nguyên Bình GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 0,0 2,0 2,0 102,0

119 MNII.122 Đàm Thị Mai 02/11/1987 Hiệu trưởng MG Bắc Hợp Nguyên Bình GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 0,0 2,0 2,0 102,0

120 MNII.123 Nông Thị Dừa 10/10/1979 Giáo viên MG Bắc Hợp Nguyên Bình GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 0,0 2,0 2,0 102,0

121 MNII.124 Hoàng Thị Minh Nguyệt 23/08/1987 Hiệu trưởng MG Thái Học Nguyên Bình GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 0,0 2,0 2,0 102,0

122 MNII.125 Hoàng Thị Luyên 16/04/1985 Giáo viên MG Thái Học Nguyên Bình GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 0,0 3,0 3,0 103,0

123 MNII.126 Mai Thị Hồng Vân 01/11/1977 Hiệu trưởng MG Triệu Nguyên Nguyên Bình GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 0,0 2,0 2,0 102,0
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124 MNII.127 Hoàng Thị Thanh Tuyền 14/05/1983 Hiệu trưởng MG Lang Môn Nguyên Bình GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 0,0 2,0 2,0 102,0

125 MNII.128 Hoàng Thị Thùy 08/05/1982 Giáo viên MG Lang Môn Nguyên Bình GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 0,0 2,0 2,0 102,0

126 MNII.129 Nông Tuyết Lành 17/01/1985 Hiệu trưởng MN thị trấn Nguyên Bình Nguyên Bình GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 0,0 1,0 1,0 101,0

127 MNII.130 Hoàng Kim Dung 25/07/1985 Phó HT MN thị trấn Nguyên Bình Nguyên Bình GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 0,0 3,0 3,0 103,0

128 MNII.131 Hoàng Thúy Lan 20/06/1988 Giáo viên MN thị trấn Nguyên Bình Nguyên Bình GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 0,0 2,0 2,0 102,0

129 MNII.132 Triệu Thị Ngọc Tú 19/11/1984 Giáo viên MN thị trấn Nguyên Bình Nguyên Bình GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 0,0 2,0 2,0 102,0

130 MNII.133 Đào Thị Phương 17/11/1984 Giáo viên MN thị trấn Nguyên Bình Nguyên Bình GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 0,0 3,0 3,0 103,0

131 MNII.134 Hoàng Thị Diệu Trà 05/01/1988 Giáo viên MN thị trấn Nguyên Bình Nguyên Bình GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 0,0 2,0 2,0 102,0

132 MNII.135 Lê Thị Phượng 24/11/1976 Hiệu trưởng MN thị trấn Tĩnh Túc Nguyên Bình GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 0,0 3,0 3,0 103,0

133 MNII.136 Nông Thị Gióng 22/01/1984 Phó HT MN thị trấn Tĩnh Túc Nguyên Bình GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 0,0 2,0 2,0 102,0

134 MNII.137 Ma Thị Hân 23/08/1985 Giáo viên MN thị trấn Tĩnh Túc Nguyên Bình GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 0,0 2,0 2,0 102,0

135 MNII.138 Trương Thị Mai Ân 15/10/1986 Giáo viên MN thị trấn Tĩnh Túc Nguyên Bình GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 0,0 2,0 2,0 102,0

136 MNII.139 Hứa Thị Thu 12/09/1987 Giáo viên MN thị trấn Tĩnh Túc Nguyên Bình GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 0,0 3,0 3,0 103,0

137 MNII.140 Hà Hồng Lan 17/07/1983 Hiệu trưởng MG Thể Dục Nguyên Bình GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 0,0 3,0 3,0 103,0

138 MNII.141 Nông Thanh Thùy 08/03/1983 Giáo viên MG Yên Lạc Nguyên Bình GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 0,0 2,0 2,0 102,0

139 MNII.142 Hoàng Minh Nga 23/08/1984 Hiệu trưởng MG Minh Tâm Nguyên Bình GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 0,0 2,0 2,0 102,0

140 MNII.143 Nông Thị Dung 10/06/1984 Phó HT MN Thụy Hùng Thạch An GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 0,0 2,0 2,0 102,0

141 MNII.144 Lý Thu Nga 20/01/1976 Hiệu trưởng MN Lê Lai Thạch An GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 2,0 2,0 4,0 104,0

142 MNII.145 Hà Thị Vui 29/10/1982 Hiệu trưởng MN Đức Thông Thạch An GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 0,0 1,0 1,0 101,0

143 MNII.146 Giang Thị Ngọc Hà 13/06/1985 Phó HT MN Đức Thông Thạch An GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 0,0 2,0 2,0 102,0

144 MNII.147 Trần Thị Huyền 23/09/1985 Giáo viên PTCS Thái Cường Thạch An GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 0,0 2,0 2,0 102,0
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145 MNII.148 Nguyễn Thị Ngọc 23/10/1979 Giáo viên MN Canh Tân Thạch An GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 0,0 2,0 2,0 102,0

146 MNII.149 Hoàng Thị Khuyên 08/08/1986 Hiệu trưởng MN Quang Trọng Thạch An GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 0,0 2,0 2,0 102,0

147 MNII.150 Dương Thị Anh 11/10/1982 Phó HT MN Quang Trọng Thạch An GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 0,0 3,0 3,0 103,0

148 MNII.151 Vũ Thị Hà 05/02/1987 Phó HT MN Minh Khai Thạch An GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 0,0 2,0 2,0 102,0

149 MNII.152 Bế Thị Hà 05/09/1987 Giáo viên MN Đức Long Thạch An GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 0,0 2,0 2,0 102,0

150 MNII.153 Lê Thùy Dung 04/12/1985 Giáo viên MN Đông Khê Thạch An GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 0,0 2,0 2,0 102,0

151 MNII.154 Đinh Thị Nụ 15/02/1987 Phó HT MN Đông Khê Thạch An GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 2,0 3,0 5,0 105,0

152 MNII.155 Lý Hải Hậu 04/09/1977 Giáo viên MN Đông Khê Thạch An GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 0,0 2,0 2,0 102,0

153 MNII.156 Triệu Thị Thạch 06/02/1987 Giáo viên PTCS Vân Trình Thạch An GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 0,0 3,0 3,0 103,0

154 MNII.157 Phùng Thị Tuyên 13/09/1983 Giáo viên MN Minh Khai Thạch An GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 0,0 2,0 2,0 102,0

155 MNII.158 Hoàng Thị Thu Hiền 13/09/1986 Giáo viên MN Lê Lai Thạch An GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 2,0 3,0 5,0 105,0

156 MNII.159 Đàm Thị Thúy 01/04/1984 Phó HT MN Cô Mười Trùng Khánh GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 0,0 3,0 3,0 103,0

157 MNII.160 Hoàng Thị Thu Hường 14/02/1983 Giáo viên MN Hùng Quốc Trùng Khánh GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 0,0 1,0 1,0 101,0

158 MNII.161 Nông Thị Tuyền 16/11/1986 Tổ trưởng CM MN Hùng Quốc Trùng Khánh GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 0,0 3,0 3,0 103,0

159 MNII.162  Bế Thị Huân 08/09/1982 Phó HT MN Xuấn Nội Trùng Khánh GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 0,0 2,0 2,0 102,0

160 MNII.163 Nông Thị Cúc 20/06/1989 Giáo viên MN Quang Trung Trùng Khánh GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 0,0 2,0 2,0 102,0

161 MNII.164 Đàm Thị Nha 06/06/1983 Tổ phó CM MN Tri Phương Trùng Khánh GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 0,0 3,0 3,0 103,0

162 MNII.165 Nông Thị Minh 10/07/1985 Tổ trưởng CM MN Tri Phương Trùng Khánh GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 0,0 2,0 2,0 102,0

163 MNII.166 Nông Thị Hoàn 15/08/1986 Giáo viên MN Đình Phong Trùng Khánh GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 2,0 2,0 4,0 104,0

164 MNII.167 Trần Thị Thấm 09/02/1977 Phó HT MN thị trấn Trùng Khánh Trùng Khánh GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 0,0 1,0 1,0 101,0

165 MNII.168 Bế Thị Luyến 27/03/1982 Giáo viên MN Đoài Côn Trùng Khánh GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 2,0 2,0 4,0 104,0
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166 MNII.169 Hà Thị Hương 06/08/1986 Phó HT MN thị trấn Trùng Khánh Trùng Khánh GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 0,0 3,0 3,0 103,0

167 MNII.172 Nông Thị Thanh Hoa 02/07/1986 Giáo viên MN thị trấn Trùng Khánh Trùng Khánh GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 0,0 3,0 3,0 103,0

168 MNII.173 Nông Thị Oanh 23/04/1984 Giáo viên MN thị trấn Trùng Khánh Trùng Khánh GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 0,0 2,0 2,0 102,0

169 MNII.175 Lương Thùy Chi 23/11/1987 Giáo viên MN Phong Nặm Trùng Khánh GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 0,0 2,0 2,0 102,0

170 MNII.176 Nông Thu Huế 19/05/1985 Phó HT MN Phong Nặm Trùng Khánh GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 0,0 2,0 2,0 102,0

171 MNII.177 La Thị Uyên 05/02/1990 Giáo viên MN Phong Nặm Trùng Khánh GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 0,0 2,0 2,0 102,0

172 MNII.178 Lục Thị Hảo 28/11/1987 Giáo viên MN Phong Châu Trùng Khánh GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 2,0 2,0 4,0 104,0

173 MNII.179 Hoàng Thị Lê 28/11/1985 Giáo viên MN Ngọc Chung Trùng Khánh GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 2,0 3,0 5,0 105,0

174 MNII.180 Nguyễn Thị Hồi 29/10/1984 Giáo viên MN Ngọc Chung Trùng Khánh GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 2,0 3,0 5,0 105,0

175 MNII.181 Nông Thị Huệ 18/03/1984 Phó HT MN Ngọc Khê Trùng Khánh GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 2,0 2,0 4,0 104,0

176 MNII.182 Hứa Lý Thắm 01/06/1987 Giáo viên MN Ngọc Khê Trùng Khánh GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 2,0 2,0 4,0 104,0

177 MNII.183 Ban Thị Thương 25/09/1988 Giáo viên MN Ngọc Khê Trùng Khánh GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 2,0 3,0 5,0 105,0

178 MNII.184 Lục Thị Mọi 09/08/1984 Phó HT MN Đức Hồng Trùng Khánh GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 2,0 2,0 4,0 104,0

179 MNII.188 Lê Thị Hạnh 18/03/1985 Giáo viên MN Đình Minh Trùng Khánh GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 0,0 2,0 2,0 102,0

180 MNII.189 Ngôn Thị Lễ 01/01/1987 Hiệu trưởng MN Đoài Côn Trùng Khánh GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 0,0 2,0 2,0 102,0

181 MNII.190 Phương Ích Thắng 17/12/1986 Phó HT MN Chí Viễn Trùng Khánh GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 0,0 2,0 2,0 102,0

182 MNII.191 Nông Thị Thu Hà 03/07/1988 Giáo viên MN Đức Long Hòa An GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 0,0 3,0 3,0 103,0

183 MNII.192 Hoàng Thị Hải Xoan 10/06/1985 Giáo viên MN Đức Long Hòa An GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 0,0 2,0 2,0 102,0

184 MNII.193 Lý Thị Tươi 15/05/1983 Giáo viên MN Đại Tiến Hòa An GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 2,0 2,0 4,0 104,0

185 MNII.194 Nông Thị Liễu 22/12/1981 Phó HT MN Dân Chủ Hòa An GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 0,0 3,0 3,0 103,0

186 MNII.195 Lãnh Thị Thời 12/11/1985 Tổ trưởng CM MN Dân Chủ Hòa An GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 0,0 3,0 3,0 103,0
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187 MNII.196 Nông Thị Lê 02/01/1984 Giáo viên MN Hồng Việt Hòa An GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 0,0 2,0 2,0 102,0

188 MNII.197 Nông Thị Viên 21/10/1980 Hiệu trưởng MN Bạch Đằng Hòa An GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 0,0 3,0 3,0 103,0

189 MNII.198 Đặng Nguyễn Thơm 29/08/1986 Giáo viên MN Bạch Đằng Hòa An GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 0,0 3,0 3,0 103,0

190 MNII.199 Nguyễn Thị Hồng Yếm 05/09/1988 Giáo viên MN Bạch Đằng Hòa An GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 0,0 3,0 3,0 103,0

191 MNII.200 Hoàng Thị Đức 09/05/1982 Phó HT MN Liên Oa Hòa An GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 0,0 3,0 3,0 103,0

192 MNII.201 Đinh Thị Hằng 06/11/1986 Tổ phó CM MN Liên Oa Hòa An GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 0,0 2,0 2,0 102,0

193 MNII.202 Hoàng Thị Mai 02/07/1987 Tổ trưởng CM MN Liên Oa Hòa An GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 0,0 3,0 3,0 103,0

194 MNII.203 Lý Đặng Thanh Thủy 26/02/1991 Giáo viên MN Liên Oa Hòa An GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 0,0 2,0 2,0 102,0

195 MNII.204 Hoàng Thị Diệu An 09/04/1983 Hiệu trưởng MN Bế Triều Hòa An GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 2,0 3,0 5,0 105,0

196 MNII.205 Triệu Thị Hiên 05/09/1988 Phó HT MN Bế Triều Hòa An GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 2,0 3,0 5,0 105,0

197 MNII.206 Mã Thị Huệ 12/02/1984 Phó HT MN Trưng Vương Hòa An GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 0,0 1,0 1,0 101,0

198 MNII.207 Lê Thị Hòa 26/12/1989 Phó HT MN Trương Lương Hòa An GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 0,0 3,0 3,0 103,0

199 MNII.208 Lâm Thị Hợi 28/05/1985 Phó HT MN Nước Hai Hòa An GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 0,0 3,0 3,0 103,0

200 MNII.209  Triệu Thị Thiêm 08/03/1986 Giáo viên MN Nước Hai Hòa An GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 0,0 2,0 2,0 102,0

201 MNII.210  Ngô Ngoc Yến 09/10/1989 Giáo viên MN Nước Hai Hòa An GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 0,0 3,0 3,0 103,0

202 MNII.211  Phan Thị Huyền  14/02/1987 Giáo viên MN Nước Hai Hòa An GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 0,0 2,0 2,0 102,0

203 MNII.212   Mã Thị Thủy  10/04/1991 Giáo viên MN Nước Hai Hòa An GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 2,0 2,0 4,0 104,0

204 MNII.213  Phùng Thị Duyến  30/07/1986 Giáo viên MN Nước Hai Hòa An GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 0,0 2,0 2,0 102,0

205 MNII.214  Bế Thị Minh Thương  26/10/1984 Giáo viên MN Nước Hai Hòa An GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 0,0 2,0 2,0 102,0

206 MNII.215  Hoàng Thị Thu Trang  15/06/1987 Giáo viên MN Nước Hai Hòa An GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 0,0 2,0 2,0 102,0

207 MNII.216 Trần Thị Phượng 14/01/1978 Giáo viên MN Ngũ  Lão Hòa An GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 0,0 2,0 2,0 102,0
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208 MNII.217 Nông Thị Hằng 15/07/1985 Tổ trưởng CM MN Ngũ  Lão Hòa An GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 0,0 3,0 3,0 103,0

209 MNII.218 Bế Thị Bền 11/10/1985 Tổ trưởng CM MN Bình Long Hòa An GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 0,0 2,0 2,0 102,0

210 MNII.219 Nông Thị Duyên 23/03/1985 Giáo viên MN Bình Long Hòa An GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 0,0 2,0 2,0 102,0

211 MNII.220 Nông Thu Duyên 25/06/1990 Giáo viên MN Quang Trung Hòa An GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 0,0 2,0 2,0 102,0

212 MNII.221 Hoàng Thị Duyên Hải 09/01/1985 Phó HT MN Nguyễn Huệ Hòa An GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 0,0 3,0 3,0 103,0

213 MNII.222 Hoàng Thị Mai 06/10/1987 Tổ trưởng CM MN Nguyễn Huệ Hòa An GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 0,0 3,0 3,0 103,0

214 MNII.223 Hoàng Thị Điệp 16/09/1988 Tổ phó CM MN Nguyễn Huệ Hòa An GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 0,0 2,0 2,0 102,0

215 MNII.224 Hoàng Thị Phượng 20/03/1989 Giáo viên MN Nguyễn Huệ Hòa An GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 0,0 3,0 3,0 103,0

216 MNII.225 Nguyễn Thúy Mai 26/10/1985 Tổ trưởng CM MN Hoàng Tung Hòa An GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 2,0 2,0 4,0 104,0

217 MNII.226 Đỗ Thị Hoàn 03/11/1984 Giáo viên MN Hoàng Tung Hòa An GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 0,0 3,0 3,0 103,0

218 MNII.227 Nông Phượng Như 12/12/1990 Giáo viên MN Hoàng Tung Hòa An GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 0,0 2,0 2,0 102,0

219 MNII.228 Lương Thị Tuyến 25/01/1984 Giáo viên MN Hoàng Tung Hòa An GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 2,0 2,0 4,0 104,0

220 MNII.229 Nông Thị Hiền 13/10/1987 Tổ trưởng CM  MN Cốc Pàng Bảo Lạc GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 0,0 2,0 2,0 102,0

221 MNII.230 Diều Thị Mai 08/09/1987 Hiệu trưởng  MN Đình Phùng Bảo Lạc GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 0,0 2,0 2,0 102,0

222 MNII.231 Sinh Thị Minh 24/09/1988 Phó HT  MN Đình Phùng Bảo Lạc GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 0,0 3,0 3,0 103,0

223 MNII.232 Trần Lê Na 02/11/1984 Hiệu trưởng  MN Phan Thanh Bảo Lạc GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 0,0 2,0 2,0 102,0

224 MNII.233 Nông Thị Hoa 25/08/1987 Phó HT  MN thị trấn Bảo Lạc Bảo Lạc GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 0,0 3,0 3,0 103,0

225 MNII.234 Đặng Thị Thu Trang 15/08/1989 Tổ trưởng CM  MN thị trấn Bảo Lạc Bảo Lạc GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 0,0 2,0 2,0 102,0

226 MNII.235 Trương Thị Hằng Nga 19/05/1989 Tổ trưởng CM  MN thị trấn Bảo Lạc Bảo Lạc GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 0,0 2,0 2,0 102,0

227 MNII.236 Bế Thị Thu 14/04/1985 Phó HT  MN Xuân Trường Bảo Lạc GV mầm non hạng III 5,0 20,0 75,0 100,0 0,0 2,0 2,0 102,0

Ấn định danh sách gồm có 227 người./.


